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TỪ CHỈ VỊ TRÍ VÀ HƯỚNG KHÔNG GIAN TRONG TIENG n h ậ t

Từ xa xưa, cũng như tiếng nói của 
các dân tộc khác, trong tiếng Nhật cũng 
đã tồn tại các từ  chỉ hưống của bầu trời 
và trái đất, các từ  định vị vị trí và các 
hướng cụ thể của sự di chuyển trong 
không gian. Các từ  này hiện nay vẫn 
được người N hật sử dụng trong sinh hoạt 
ngôn ngữ, trong lời ăn tiếng nói hàng 
ngày với lối p há t âm (hay còn gọi là cách 
đọc) thuần Nhật. Tuy nhiên, từ khi chữ 
Hán được du nhập vào Nhật (từ th ế  kỉ 5 
đến thế  kỉ 6), các từ  thuần  N hật được ghi 
lại bằng các kí tự  tượng hình; và như là 
hệ quả của việc du nhập này, cùng với 
các kí tự là các cách đọc Hán N hật cũng 
được du nhập, cùng tồn tại song hành  với 
các từ thuần  Nhật, tạo nên một hệ thông 
biểu thị cả chữ viết và âm khá đặc thù 
của tiếng N hật nói chung và liên quan 
đến các từ chỉ vị tr í  và hướng nói riêng.

Tiếng N hật thuộc loại hình ngôn ngữ 
chắp dính có biến hình. Vì vậy, việc xem 
xét hoạt động của từ  phải được đặt trong 
hệ thông biểu đạ t của tiêng N hật với 
những nét đặc thù  riêng: Từ trong tiếng 
Nhật được sử dụng trong lòi nói với 
những sự định vị về từ loại, về thời thể, 
cách, thức ngữ pháp... rấ t  rõ ràng và 
khác biệt.

Liên quan đến các từ chỉ vị trí  và 
hướng trong tiếng N hật có thể nêu ra các 
loại từ cùng với sự vận hành của chúng 
như sau:
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Trần Thị Chung T oàn<’)

1. Các danh từ chỉ hướng chung của
bầu  trờ i và t r á i  đ â t

Hiện nay, các từ chỉ hướng của bầu 
tròi và trái đất được định hình trong 
tiếng Nhật bằng các katiji (chữ Hán) và 
có 2 lôi phát âm: lối thuần Nhật (kun yomi) và 
lối Hán Nhật (ionyomi).

Chữ Hán được sử dụng trong quá 
trình người N hật vay mượn các kí hiệu 
(kí tự) của người Trung Hoa để biểu thị 
tiếng nói của dân tộc mình, biểu thị các 
âm thành chữ viết. Trong một số trường 
hợp, như việc biểu thị tên riêng, trước 
một âm có thể có nhiều cách lựa chọn 
chữ Hán khác nhau theo ý tưởng của 
người đặt tên. Cũng như vậy, có rấ t  
nhiều chữ Hán được gọi là “ateji”, nghĩa 
là chữ được áp đặt vào âm, biểu thị âm 
mà không nhấ t th iế t biểu thị nghĩa của 
chúng. Các từ thuần  Nhật là từ đơn vốn 
xuất hiện từ xa xưa trong vốn từ  vựng 
của tiếng N hật chủ yếu được đọc theo 
cách thuần  N hật Kunyomi.

Trong quá tr ình  phát triển của xã hội, 
số lượng các từ ghép ngày càng phát 
triển. Bản thân  một sự vật, hiện tượng 
cũng có thể được biểu thị bằng những 
cách nói khác nhau. Mặt khác, chữ Hán 
được du nhập vào N hật vào các giai đoạn 
kháo nhau cũng đã để lại những dấu ấn 
nhất định trong cách đọc và cách viết 
của tiếng Nhật. Những điểu này đã dẫn 
đến một hệ quả tâ’t yếu là: có rấ t  nhiều 
kiểu từ ghép với các cách đọc khác nhau 
cho cùng một chữ Hán khi nó tham gia
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5 6 Trần Thị Chung Toàn

vào trong thành phần cấu tạo của các từ 
khác nhau, và, cũng có thể, có nhiều 
cách gọi tên khác nhau, (trong đó có cả 
việc sử dụng các chữ Hán khác nhau) cho 
cùng một đổi tượng, một sở chỉ cụ thể 
nào đó của th ế  giỏi khách quan. Đây là

một trong những đặc thù của từ trong 
tiếng Nhật.

Liên quan đến các từ chỉ hướng, có 
thể giản lược nêu lên một vài trường hợp 
sử dụng các chữ Hán và tên gọi như 
Bảng 1:

Các hướng ch u n g  
(N ghĩa tiến g  V iệt)

Cách đọc thuần Nhật 
(Phiên âm cách đọc)

Cách đọc H án -  N hật 
(P h iên  âm cách  đọc)

^(đông) L(higashi) t  9 (tou)
ffi(Tây) Í-I L(nishi) iỂTV  ̂ • ề  V x(sei / sai)(1)
í^(Nam) ^ ^ ^ ( m i n a m i ) &Á/ (nan)
^t(Bắc) ề  /c(kita) ỉ ỉ <  (hoku)

- Tại nhà ga, các cửa ra  vào ở các 
hướng sẽ có các tên gọi sử dụng cách đọc 
thuần N hật kết hợp với từ kuchi (cũng là 
một từ được sử dụng cách đọc thuần 
Nhật) như sau:

kita guchi: cửa bắc: minami guchi: 
cửa n am ; higashi guchi: cửa đông; nishi 
guchi: cửa tây .

- Trong khi đó, cụm từ đông tây nam  
bắc sẽ sử dụng cách đọc Hán N hật là: 
tonanzaiboku.

- Cụm từ Đi Tokyo sẽ có các cách nói: 
Jo-kyo- là cách nói cũ, gồm 2 yếu tô' Hán

Nhật kêt hợp với nhau (tương tự như 
cách nói lên Thủ đô, lẽn H à  Nội trong 
tiếng Việt) và cách nói thông thường 
hiện nay là Tokyo ni iku  chỉ gồm các yếu 
tô" thuần  Nhật.
2. Các danh từ chỉ vị trí xác định 

trong không gian
Từ chỉ vị trí tồn tại hay vị trí xảy ra 

hoạt động có mối liên quan chặt chẽ với 
các từ chỉ hướng.

Có thể kể ra các danh từ  định vị vị trí 
không gian của tiếng Nhật như Bảng 2:

Các từ  ch ỉ vị trí cụ  
th ể  (ngh ĩa  tiến g  Việt)

Cách đọc thuần N hật 
(P h iên  âm  cách  đọc)

Cách đọc Hán - Nhật 
(P h iên  âm cách đọc)

_h(trên) 0 X-(ue) c  £  0 (jou)
T  (dưới) L/c(shita) A^(ka)ỉf (ge)

(trong) 9 'b(uchi) '(nai)
ỷKngoài) Ỹ t  (soto) Hgai)
BỪ(trưốc) ẳ  x.(mae) i?Ảy(zen)
'ik  (sau) 9 L'S(ushiro) -(go)

^ (b ê n  cạnh) Ỹíi(soba) i ĩ  9 bou)
4Kgiữa) ^^^(naka) 'b ^  1 (chu)

(l) Các từ sai, hoku có các biến âm là zai, hoku trong kết hợp với các từ khác.
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Khác với các ngôn ngữ An - Au, với 
loại đơn vị vổn vẫn được gọi là các giới từ  
hay là các trạng từ  cấu tạo trạng  ngữ chỉ 
địa điểm, các từ chỉ vị trí không gian tồn 
tại trong hệ thông từ vựng của tiếng 
Nhật trước hết vỏi tư cách là các danh từ.

ở  đây, về chức năng thành phần câu, 
từ soto (bên ngoài) đứng làm chủ ngữ của 
câu bình đẳng như từ kyou (hôm nay); về 
khả  năng kết hợp cả soto và kyou đều có 
thể  kết hợp với từ tua, đứng ở vị trí chủ 
ngữ của câu tiếng Nhật. Đây là những 
dấu hiệu hình thức cho phép ta xác định 
chúng thuôc về từ loại danh từ. Hơn nữa, 
có một thực tế  là trong các từ điển tiếng 
Nhật, các từ  chỉ vị trí  này được chú loại 
là danh từ.

3. Các từ chức năng chỉ hướng

Tiếng Việt có khoảng 10 đơn vị chỉ 
hưóng của hành  động trong không gian 
ra, vào, lên, xuống , sang, qua, về, lại, đến , 
tới, khỏi, đi. Chúng hoạt động trong ngữ 
lưu khi thì với tư cách là các động từ 
chuyển động, khi thì với tư cách là các 
phó từ chỉ hướng. Khác với điều này, 
trong tiếng N hật không có loại đơn vị và 
cách thức hoạt động tương ứng như thế. 
Hướng của hành động được phân ra các 
cấp độ biểu đạt khác nhau và dù ở cấp độ 
nào, cũng luôn có m ặt cái đơn vị từ chức 
năng vẫn được gọi là joshi (nghĩa Hán

Việt là ìỏhi, tương đương với giới từ  
trong tiếng Việt).

Để biểu thị vị trí, địa điểm xảy ra  của 
hành động, tương đương với hoạt động 
của cụm kết hợp [giới từ  + danh từ] trong 
các ngôn ngữ Ân Âu và tiếng Việt, các 
danh từ định vị vị trí không gian hoặc 
các danh từ chỉ địa điểm phải được kết 
hợp với các joshi gồm [danh từ + joshi] 
như các thí dụ sau:

Thí dụ: ushiro ni suwaru: ngồi ỏ phía 
sau (lớp, phòng...).

Soto de hanasu: nói chuyện bẽn ngoài 
(lớp, phòng....).

naka ni iku: đi vào giữa (lớp, phòng...)

ơ  đây, nhờ vào các từ ni, de, ... kết 
hợp với các danh từ mà các động từ 
suwaru  (ngồi), hanasu  (nói chuyện), iku 
(đi) mới xác lập được ngữ nghĩa của mình 
trong mối tứơng quan với các danh từ  chỉ 
vị trí hay từ chỉ hướng.

Như vậy, tương đương với cụm kết 
hợp bên ngoài trong các câu tiếng Việt:
(1) B ên  n g o à i, trời rất lạnh , và (2) Họ 
nói chuyện bên  n g o à i (chứ không phải 
trong phòng) trong tiếng Nhật sẽ có 2 
cụm kết hợp của danh từ soto (biểu thị 
nghĩa bên ngoài) với 2 giới cách khác biệt 
nhau: ở trường hợp (1), từ soto sẽ kết hợp 
với giới cách wa: soto wa sam ui và ở đây, 
cả cụm kết hợp soto+wa là chủ đề của hội 
thoại, tương đương với chủ ngữ của câu; 
ở trường hợp (2), soto sẽ kết hợp vỏi de: 
soto de hanasu  và cả cụm soto+de mới đủ 
chức năng làm phụ ngữ chỉ địa điểm bên 
ngoài cho hoạt động hanasu  (nói chuyện).

Hãy so sảnh hai câu sau đây:

T iến g  N hật
N ghĩa  tương ứng  
tron g  tiến g  V iệt

(1 hôm nay (trời) lanh

Bên ngoài (tròi) lanh
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Trong tiếng Nhật, có thể kế đến các 
giới cách chỉ vị trí và chỉ hướng với các 
chức năng sau:

- Đứng sau danh từ chỉ điểm đến của 
hành động: ni, e, m a d e

ty Shinkansen chạy từ  Osaka dấn
Tokyo trong 3 tiếng.

- Đứng sau danh từ  chỉ địa điểm xuất 
phát và địa điểm trung  gian nơi hoạt 
động di chuyển có đi qua: k a r a ,  o

% HH t ' h  jo A  *9 < /£' ề  V  ̂ : Xin mời 
vào qua lổĩ cửa chính.

< : đi bộ trên  đưòng

Ố: đi qua Hổng Kông.

- Đứng sau danh từ chỉ địa điểm xuất 
phát của hành động: y o r i

ìầ  j j  cfc *9 "a 60 K  ÌỀ ̂  ̂  o  X  ề  tz  o Người 
bạn thưở xưa đến thăm  tôi từ  nới xa xôi.

Như vậy, có khoảng 6 đơn vị từ chức 
năng ni, e, made, kara, 0, yori là những 
yếu tôr không thể thiếu được trong hoạt 
động của động từ di chuyển. Chúng là 
những nhân tô" để tạo ra  hướng của hành 
động, góp phần làm tường minh hóa 
nghĩa của động từ trong giao tiếp.

Các từ  chỉ địa điểm và định vị vị trí 
có thể hoạt động độc lập trong lời nói với 
tư cách là danh từ. Nhưng các jóh i không 
thể tự mình độc lập hoạt động trong phát 
ngôn mà chỉ xuất hiện khi có danh từ. 
Trong lời nói, chúng có thể bị lược bỏ 
trong một sô" ngữ cảnh xác định. Vì chỉ 
đóng vai trò là các đơn vị nôi kết, các jóhi 
chỉ là các từ chức năng trong hệ thông 
mà thôi.

4. Các động từ

Trước hết, liên quan đến vấn đề 
hướng là vấn đề về các động từ chuyển 
động và cách xác định hướng. Trước thực 
tế  khách quan, có thể  có nhiều cách 
quan niệm về điểm mốc xác định hướng. 
Có lẽ đây cũng chính là một trong những 
yếu tô̂  để tạo nên cách nhìn nhận khác 
nhau về hướng giữa các dân tộc.

Trong tiếng Nhật, khác với tiếng 
Việt, hoạt động của động từ nói chung 
cũng như các động từ  chuyển động nói 
riêng, sự phân biệt giữa ngoại động từ  và 
nội động từ nổi lên rấ t  rõ. Sự phân biệt 
này có tác động đến cách nhìn nhận của 
các nhà N hật ngữ về việc nhận  diện động 
từ chuyển động và theo đó là các hướng 
di chuyển của hành động. Có thể đưa ra 
một sự phân loại về các động từ chuyển 
động như sau:

4.1. Các động từ nội đông

Các nội động từ sau đây được coi là 
các động từ chỉ hoạt động di chuyển 
trong tiếng Nhật: aruku  ( ^ < )  : bước 
đi, đi bộ; iku Í t O  : đi; tsu ru  (ỈỊ&Õ) : 
hiện lên, chiếu lên, phản chiếu; ochiru 

(ÍỆi-hÒ) : rơi xuống; w ataru  (íịềò)  : 
đi qua, đi ngang; modoru Mỉ))  : quay 
trở lại; kaeru : trở về; kuru (3Í5
ò )  : đến; kayou (ÌỄ 9 )  : thường xuyên 
qua lại; deru ( t í iõ )  : đi ra  ngoài, hiện 
ra; V .V . . . .

Đây là các động từ đơn trong tiếng 
Nhật. Có thể thấy rằng trong số các động 
từ  này, có một sô' động từ có yếu tô" chỉ 
hướng đã xác định (như: noboru ( S ỗ ) :  
trèo; susumeru ( iỀ to ố )  : tiến lên, v.v.) 
hay chưa xác định (như hashiru  (/Ếó) :

Tạp chi Klioa học ĐHQGHN, KHXH ổc NV, T.XXII, Số  ỉ , 2006
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chạy; tobu bay; aruku ( / £<:  đi
bộ). Tuy nhiên, hướng di chuyển của mỗi 
động từ này, kể cả động từ được coi là 
chưa có hướng xác định, vẫn có thể nói 
rằng: ngay cả khi đang ở dạng từ điển, 
chưa được cụ thể  hóa vào trong các ngữ 
cảnh, chúng cũng đều có một mốc qui 
chiếu tương đối nào đó. Chẳng hạn, có 
thể  nhìn nhận: ầ i õ  (hashiru: chạy), ĩfế
& (tobu: bay; # <  aruku: đi bộ), tuy 
chưa xác định được hướng của hành động 
sau khi xuất phát, nhưng vẫn có thể cho 
đây là các hành  động ròi xa khỏi điếm 
mốc xuất phát. Như vậy, khái niệm "có 
hướng" hay "xác định hướng" rõ ràng là 
chịu ảnh hưởng rấ t  lớn của việc xác định 
điểm mốc qui chiếu của từng dân tộc.

4.2. Các đông từ  ngoai đông

Tuy nhiên, khi xét các động từ 
chuyển động, các nhà  N hật ngữ lại đưa 
vào danh sách cả những động từ ngoại 
động có cùng một gốc từ  với động từ nội 
dộng như:

- h ỉ f ố  (ageru) : nâng lên, đưa vật 
từ thấp lên cao (nằm trong cặp đối lập 
với động từ  nội động agaru (nội):
đi lên (phía cao hơn) như vào nhà, lên 
cầu thang , lên gác);

A t l ò  ireru: cho vào, bỏ vào, đưa vào 
(nằm trong cặp đổì lập với nội động từ A  
ò  hairu: bước vào, đi vào;

orosu: dỡ xuống, đưa xuống... 
(nằm trong cặp đối lập với pặ*9 ò  oriru : 
đi xuống)

Và một sô" động từ  ngoại động khác 
như: hakobu: mang, vác đi; ...

ơ  đây, các động từ ngoại động đã tạo 
ra kết quả là di chuyển địa điểm tồn tại

của đối tượng trưóc và sau khi xảy ra 
hoạt động của chủ thể. Có lẽ vì thế  mà 
chúng đã được các nhà Nhật ngữ đưa vào 
danh sách các động từ chuyển động.

4.3. Các đông từ  hết hơp

Động từ kết hợp là một dạng thức độc 
đáo của động từ  tiếng Nhật. Chúng được 
tạo thành do việc ghép 2 thành tô" von là 
động từ lại vói nhau, trong đó động từ  
chính (VI) hoạt động trong câu vối nghĩa 
từ vựng bản thể của nó, kết thúc vị trí 
của mình bằng dạng TE, động từ  phụ  
(v2) hoạt động trên cơ sở nghĩa gốc trở 
thành thành tô" chuyên dụng biểu thị 
một ý nghĩa ngữ pháp nào đấy, đứng nổi 
tiếp ngay sau vị trí của TE, phụ nghĩa 
cho động từ chính và đảm nhiệm vai trò 
biến hình cho cả khôi kết hợp. Trong 
tiếng Nhật, có thể  kể ra một sô" kiểu động 
từ kết hợp với các yếu tố chuyên dụng đứng 
sau như: te+aru, te+iru, te+oku, te+shừnao, 
te+iku, te+ kuru.

Kết cấu te+iku và te+kuru có nhiều 
chức năng biểu hiện ngủ nghía. Do đặc 
thù của động từ VI, mà iku  và kuru  
trong các kết cấu này khi thì biểu thị 
tiến trình thay đối của sự vật, sự việc do 
động từ trưóc biểu thị, khi lại có chức 
năng chỉ hướng trong các kết hợp vối các 
động từ chỉ hoạt động di chuyển trong 
không gian.

Với vai trò chỉ hướng của hành động, 
nhìn chung, nghĩa của cả kết cấu này 
được phân bô' thành  2 kiểu loại chính 
như sau:

(1). Là một chuỗi hành động trong đó 
kuru  và iku  được dùng với nghĩa gốc là 
những động từ  chuyển động có hướng.
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Lúc này, hưống của hành  động là hướng 
của chính iku  và kuru  biểu hiện.

Thí dụ: u m
ỉi;ờ*  *9 ìù ầ  o  X Í T O  / c / v 'C ’t 'o  Ô n g  c h ú  

từ  trong nước sang đây , tro lai hai ngày 
rồi lại đị tiếp.

(2). Động từ  đứng trước dùng để biểu 
thị phương thức  di chuyển của hành  
động, còn iku  hay kuru  đứng sau  biểu thị 
hướng di chuyển của chúng.

Thực ra, nghĩa chỉ hưỏng của cả kết 
cấu này cũng xuất phá t t rên  cơ sở nghĩa 
gốc của động từ  kuru  và iku,  từ  đó tạo ra 
những đặc thù  sau:

Hướng của hành  động được nhìn 
trong đối trọng với vị tr í  h iện tạ i  của chủ 
thể phá t ngôn là hướng nội hay hướng 
ngoại. Có thể  coi vị tr í  h iện  tại của chủ 
thể phá t ngôn là điểm mốc, là tru n g  tâm  
của một phạm  vi được gọi là uchi (hưống 
nội) để từ  đó qui định hướng cho động từ 
đứng trưỏc, Những hoạ t động di chuyển 
vị trí  tồn tại của đối tượng về phía chủ 
thể phát ngôn sẽ thuộc vào loại hướng 
nội, chúng sẽ được kết hợp vói kuru\ 
Những hoạt động di chuyển trạn g  thái 
tồn tại của đổì tượng, đưa chúng rời xa vị 
trí  hiện tại của chủ thể  p h á t  ngôn sẽ 
thuộc vào phạm  vi được gọi là soto 
(hướng ngoại) và sẽ được kết hợp với 
động từ iku.

Khái niệm uchi ở đây trở thành  
phạm vi hoạt động hay nói đúng hơn là 
quan niệm về phạm  vi hoạt động của chủ 
thể phá t ngôn. Phạm  vi hoạ t động này, 
trong phần lớn các trường hợp là theo 
đúng thực tế  khách quan, nhưng  cũng 
không thể loại t rừ  những trường hợp bị

chi phối bởi cách nhìn chủ quan của chủ 
thể phát ngôn. Khi chủ thể phá t ngôn 
khác chủ thể  hành  động di chuyển hoặc 
chủ thể phá t ngôn không (hoặc chưa) có 
mặt tại nơi xảy ra hành động thì từ cách 
nhìn của mình, chủ thể phát ngôn coi 
hoat đông đó có quan hê th ế  nào vói 
mình để qui đinh cách dùng cho iku  và 
k u ru . Lúc này, vị trí tồn tại khách quan 
thực tế  sẽ được thay thế  bằng ý thức về 
phạm vi uchi hay soto của chủ thể phát 
ngôn. Nếu hoạt động đó được cho là 
thuộc vào phạm vi tác động của chủ thể 
phát ngôn thì sẽ được tính vào phạm vi 
uchi và được kết hợp với kuru , còn những 
hoạt động nào được cho là đi ra  ngoài 
phạm vi hoạt động và chi phối của chủ 
thể phát ngôn sẽ được tính vào soto và 
động từ hành  động sẽ kết hợp vối iku. Có 
thể miêu tả quan hệ này như sau:

........................> Phạm vi hoạt động
của C T P N .............> (Te + iku).

.........................> Phạm vi hoạt động
của CTPN <............ (Te + kuru).

Có những cách nói có thể kết hợp 
được vói cả uchi và soto như sau:

VDla: m  S - H # ỉ ; : f ì 3 M i ỉ - Í T o T ^
^ i : t s ^ o T Ề T < t ite

VDlb: P Ì ]B -H ặ ỉC ỉả ĩfM § ỉ- ÍT o T V ^

Ngày mai, lúc 10 giờ tôi sẽ có m ặt tại 
hiện trường vì vậy (cậu) m ang giấy tờ 
đến đó được không?

VĐ2&:
ề t c / u ' C j ~ 7 Ĩ ) \ ,
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V D 2 b : Ý O À  (í  ^  ^ Ỳ  n  ír i i ^ x í ĩ
o t z X*'ị~'/)'o Thê là người đó mang cái 
đó đến nhà anh à?

Nếu theo qui định khách quan về vị 
trí tồn tại thực tế  của chủ thể phát ngôn 
thì cả 2 phát ngôn phải dùng Te+iku như 
VDlb và VD2b. Nhưng, cũng có trường 
hợp, theo cảm nhận của người nói và 
người nghe, "hiện trường" và "nhà an h ” 
đều thuộc quan hệ đổi nội, nằm trong 
phạm vi uchi của ngươi phát ngôn, nên 
chủ thể phát ngôn đã thay cách nói Te + 
iku  bằng Te+kuru như V D la và VD2a.

Như vậy, la  và 2a là hai cách nói 
được dùng theo cảm nhận chủ quan của 
chủ thể phát ngôn về phạm vi tác động 
của mình. Chúng tạo ra những biểu đạt 
mang tính chủ quan, khác với việc mô tả 
bình thường trong giao tiếp chung của 
người Nhật.

4.4. Các động từ  p h ứ c

Trong khi khảo sát các động từ 
chuyển động của tiếng Nhật, nhiều nhà 
nghiên cứu N hật ngữ đã chỉ ra rằng 
trong số  các kết hợp từ phức có một kiểu 
kết hợp để chỉ hướng của hành động. Các 
động từ phức này được tạo ra do sự kết 
hợp giữa một động từ chính (VI) với 
động từ phụ (v2) là các động từ chuyển 
động có hướng trong tiếng Nhật, v ề  cơ 
bản, nét nghĩa hướng của động đứmg 
trước được thể hiện trong nghĩa bảo lưu 
của động từ phụ v2. Hướng của kiểu 
động từ phức này không có sự khác biệt 
vói hướng của động từ  v2 khi hoạt động 
với tư cách là động từ đơn trong ngữ lưu.

Các động từ phức được nói đến ở đây, 
trong nhiều trường hợp, ngoài nét nghĩa 
chỉ hướng, còn dùng với nhiều sắc thái

ngữ nghĩa khác chứ không chỉ đơn thuần  
là sự vận động trong không gian. Hưóng 
chỉ là một trong những  nét nghĩa đầu 
tiên trên  bước đường phá t triển nghía 
của các động từ  này. Trong vai trò biểu 
thị hướng, có các kiểu kết hợp động từ 
phức để chỉ các hướng như  sau:

HƯỚNG RA NGOÀI: Hướng ra ngoài 
do các yếu tô' dasu  t t j- f  và deru t t ìò  
tạo ra khi làm th àn h  tô" đứng sau trong 
các động từ  phức .

HƯỚNG VÀO TRONG: Hướng vào 
trong do các yếu tô" kom u  ÌẢÍP, komeru  

iru  A ố ,  ireru A t l ò  tạo ra  khi 
đứng làm thành tô" sau trong động từ phức.

HƯÓNG LÊN CAO: Hướng lên cao 
do các yếu tố  agaru  _kjỏs ò  \ ageru iiíỷ* 
ò  tạo ra  khi làm th àn h  tố* đứng sau 
trong động từ  phức.

HƯÓNG XUỐNG THẤP: Hưống 
xuống thấp  do các yếu tố  sau  là orosu 

oriru T  Ịy Ó, sagaru sageru
T ^  ỏ , kudaru  T  ó  tạo ra  khi làm 

thành  tô" đứng sau trong động từ  phức.

HƯỚNG RỜI XA: Hướng rời xa do 
saru í :  ỏ  t ạ o  r a  k h i  l à m  t h à n h  tô"  đ ứ n g  

sau trong động từ  phức.

HƯÓNG LẠI GẦN: Hưống lại gần do 
yoseru pF itó ,  yoru 1&Ỏ tạo ra  khi làm 
thành  tô" đứng sau  trong động từ  phức .

HƯỚNG VÒNG TRÒN: Hưống vòng 
tròn do m aivasu [ẽ]'i'y m aw aru [ẼIỎ tạo 
ra  khi làm th àn h  tô" đứng sau trong động 
từ  phức.

Khi các động từ  đứng sau (v2) tạo ra 
ý nghĩa chỉ hưóng cho động từ  đứng 
trước, có 2 kiểu kế t hợp sau:
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(1). Khi động từ đứng trước là động 
từ nội động chỉ các hoạt động di chuyển 
chưa xác định hướng thì v2 đi kèm để cụ 
thể hóa hướng cho nó: tobi-agaru
7)* ò  (bay lên), nagare-komu ịjfc t l  ì i  ừ  
(chảy vào)...

(2). Khi động từ đứng trước là động 
từ ngoại động thì v2 đi kèm biểu thị việc 
do tác động của con người (được thực 
hiện ở VI) mà sự vật đã chuyển dời vị trí 
đến một không gian khác theo hưống mà 
v2 chỉ ra:

m ochi-dasu  ^  tu : (mang + ra): 
mang ra; okuri-komu ÌỀ y  xầ ừ :  (gửi 
+đến): gửi đến; si-ireru t t A t l ò :  (làm + 
đưa vào): mua về, mua vào; mochi-agaru  
f i f h - h (ỷ* ò : (mang + lên): m ang lên; hiki- 
yoseru 31 ề  kéo lại, lại gần, ...

ở  một bình diện khác, trong trường 
hợp này, có thể cho hưóng cũng là ý 
nghĩa kết quả của hành  động, tức là tạo 
ra một kết quả là làm cho đốì tượng 
chuyển vị t r í  sang một không gian khác.

5. Môt sô vân  để về từ  t iế n g  N h ậ t  qua
hoạ t đ ộ n g  của  các từ  ch ỉ  vị t r í  và từ
chỉ hướ ng

Qua hoạt động của các từ  định vị vị 
trí và từ chỉ hướng trong tiếng Nhật, có 
thể thấy rõ một số đặc th ù  của từ  trong 
tiếng N hật như sau:

Các danh từ tiếng N hậ t tuy không 
biến hình trong lời nói nhưng lại cần đến 
vai trò của một đơn vị từ chức năng là 
yoshi. Yoshi có thể ví như  một chất vữa 
để dính kết các danh từ  (như những viên 
gạch) lại vói nhau  trong lòi nói. Nhờ có 
c h ú n g  m à  c á c  d a n h  t ừ  x á c  đ ị n h  đ ư ợ c  VỊ 

tr í và chức năng  của m ình trong hoạt 
động giao tiếp.

Bản th ân  các jó h i  cũng được phân 
loại thành  các tiểu nhóm vối những chức 
năng ngữ pháp khác nhau, trong đó có 
một loại jó h i  chuyên biệt dùng để xác 
định hướng cho các hoạt động di chuyển 
trong không gian cũng như địa điểm xảy 
ra các hoạt động. Nhờ vào các jó h i mà 
các từ có nghĩa tương ứng với các từ trên, 
dưới, trong, ngoài... trong tiếng Việt được 
xác định là từ loại danh từ trong tiếng 
Nhật và chúng xác định được vai trò ngữ 
nghĩa là từ  chỉ hướng hay là từ  định vị vị 
trí trong từng bối cảnh cụ thể.

Các động từ  tiếng N hật hoạt động 
biến hình trong lòi nói và phân biệt nhau 
vê đặc tính nội động hay ngoại động. Các 
danh từ  nằm  trong các đoản ngữ kết hợp 
vối các jóhi chỉ hướng và định vị vị trí đê 
phụ nghĩa cho động từ. Có thể thấy rằng 
việc nhận diện động từ chuyển động của 
tiếng N hật r ấ t  khác vói tiếng Việt. Mặc 
dù trong tiếng Việt không có sự phân 
biệt rõ ràng  về đặc tính nội động từ  hay 
ngoại dộng từ  nhưng nói đến động từ 
chuyển động, phần  lớn cái hình ảnh hiện 
lên trong tư  duy của người Việt là những 
nội động từ  như  “bay, bò, chạy, nhảy, 
trườn, lê, bơi” V .V . .  hoặc là một dãy các 
động từ  hoạt động có hướng với danh 
sách khoảng 11 từ. Trong khi đó, danh 
sách các động từ  chuyển động trong 
tiếng N hật lại bao gồm cả những ngoại 
động từ như  nâng lên, lấy ra, đưa vào... 
Theo quan điểm của người nghiên cứu 
tiếng Việt, có lẽ hợp lí hơn nếu xếp các 
ngoại động từ  như th ế  này vào trong 
nhóm các động từ  tác động hay nửa tác 
động. T hế  nhưng, trong tiếng Nhật, khi 
các nội động từ  m ang thuộc tính là động 
từ di chuyển thì các ngoại động từ  cùng
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gốc, cùng nhóm cặp vói chúng cũng được 
đưa vào danh sách các động từ  chuyển 
động để xem xét. Điều này cho thấy  rằng 
ý thức về Nội - Ngoại trong hoạt động 
của động từ theo sự phân  bô' cùng cặp lớn 
hơn là sự phân chia riêng rẽ chúng 
thành các động từ  ỏ các nhóm khác nhau 
như trong tiếng Việt.

Trong tiếng Nhật, các từ  chỉ hướng 
được phân ra thành  các từ  loại vói các 
đặc tính và chức năng  riêng; trong từng

từ loại, từng  nhóm lại có sự phân cấp 
thành  các tiểu loại với các cấp độ khác 
nhau. Điều này đã phản ánh  những đặc 
th ù  riêng của tiếng N hật về m ặt biểu đạt 
tư  duy cũng như  dưới góc độ loại hình. 
Liên quan đến vấn đề hướng, ở mức độ 
bao quát hơn, có thể  bàn đến những sự 
khác biệt trong phương thức biểu thị 
hướng của tiếng N hật và tiếng Việt cho 
từng cấp độ ở một chuyên luận  tiếp theo 
của vấn đề này.
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ON DIRECTIONAL AND LOCATIONAL VOCABULARY IN THE 
JAPANESE LANGUAGE

Dr. Tran Thi Chung Toan
The School o f Graduate Studies, Vietnam National University, Hanoi

The paper aims to point out some characterics of Japanese  directional and 
locational words when compared with the Vietnamese ones.

First, the graphic expression of the words in question are presented, then 4 word 
classes/subclasses are investigated: the nouns of general direction (east, west, south, 
north); the nouns indicating the location of objects (the same function as of prepositions 
on, above, in, inside , in front of\ etc.); the prepositions; and the verbs in 3 levels: single 
verbs (transitive and intransitive), combination verbs and compound verbs.

The results lead to some generalizations made from the view of a Vietnamese 
linguist about the behavior of nouns, verbs, and prepositons in the Japanese language; 
and thus contribute to the au thor’s series of the two languages contrastive linguistic 
studies.
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